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CHỈ THỊ
VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ NĂM 2010
Thực hiện Nghị quyết số 36/2009/QH12 của Quốc hội ngày 06 tháng 11 năm 2009 về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Nghị quyết số 43/2009/NQ-QH12 của Quốc hội ngày 27 tháng 11 năm 2009 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII; Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2010 về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 2010 về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; trong những tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, thị trường tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng cơ bản ổn định. Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính sách tiền tệ và biện pháp đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010 như sau:
1. Mục tiêu và nhiệm vụ:
1.1. Tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng và hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 20% và tín dụng khoảng 25%, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý.
1.2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại văn bản số 624/TB-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Ngân hàng Nhà nước về ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2010.
1.3. Tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch hành động về triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2010 về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 2010 về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 (kèm theo Chỉ thị này).
2. Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và các biện pháp:
2.1. Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển và điều kiện thực tế của thị trường tài chính, tiền tệ và nền kinh tế; điều tiết lãi suất thị trường giảm dần để tạo điều kiện phát triển sản xuất – kinh doanh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thống kê, thông tin và dự báo về kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng; thực hiện biện pháp cần thiết để xử lý các hiện tượng có nguy cơ gây mất ổn định thị trường tiền tệ, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng và năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng; ban hành văn bản hướng dẫn và triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo lãi suất thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức triển khai Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn khi Chính phủ ban hành và sửa đổi các cơ chế liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn tín dụng.
2.2. Điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất, lạm phát, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khác nhằm giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tạo điều kiện để tăng dự trữ ngoại hối; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý ngoại hối và quản lý thị trường ngoại hối theo quy định của pháp luật; phối hợp với các bộ, ngành để nâng cao chất lượng lập, phân tích và dự báo cán cân thanh toán quốc tế.
2.3. Tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện các thể chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn hiện nay; trong đó, trọng tâm là hoàn thiện hai dự án Luật Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.
2.4. Cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng; giám sát thường xuyên và chặt chẽ chất lượng tín dụng, khả năng thanh khoản và rủi ro hoạt động của các tổ chức tín dụng.
2.5. Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện biện pháp khả thi để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, phù hợp Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện cụ thể hiện nay; tiếp tục hoàn thiện thể chế và phát triển công nghệ tin học ngân hàng; triển khai thực hiện Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng” (FSMIMS) có hiệu quả và đúng tiến độ.
2.6. Theo dõi và cập nhật tình hình kinh tế và tiền tệ quốc tế để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện của nền kinh tế nước ta; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để triển khai các chương trình vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á; hoàn thành tốt công việc tổ chức Hội nghị Thống đốc và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN tại Việt Nam trong năm 2010 mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì; phối hợp có hiệu quả với các tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các tổ chức quốc tế.
2.7. Cung ứng kịp thời và đủ số lượng tiền mặt theo cơ cấu hợp lý; bảo đảm an toàn kho quỹ, tiền và tài sản do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản.
2.8. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác thông tin và truyền thông về điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, coi đây là yếu tố quan trọng để chính sách tiền tệ được vận hành có hiệu quả.
2.9. Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam để triển khai có hiệu quả các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ và an toàn hệ thống ngân hàng.
3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng của mình, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và các biện pháp:
3.1. Triển khai kịp thời các chính sách, cơ chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; trong đó, triển khai có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật các cơ chế hỗ trợ lãi suất áp dụng trong năm 2010.
3.2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và thanh tra hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lý đúng và kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để báo cáo và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về biện pháp quản lý hoạt động và mạng lưới tổ chức tín dụng, sửa đổi các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.
3.3. Thực hiện các biện pháp phù hợp để tổ chức tín dụng tập trung vốn phục vụ phát triển kinh tế địa phương, nhất là đáp ứng nhu cầu vốn chi phí sản xuất – kinh doanh của khu vực nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4. Các tổ chức tín dụng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và thực hiện các biện pháp:
4.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 trên cơ sở bám sát và thực hiện chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.
4.2. Mở rộng tín dụng và các hoạt động kinh doanh, trên cơ sở khả năng huy động vốn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, đi đôi với chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất, địa bàn thành thị và nông thôn, kỳ hạn và danh mục khách hàng vay; đơn giản hóa thủ tục cho vay; tập trung vốn cho vay chi phí sản xuất – kinh doanh của khu vực nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo đúng quy định của pháp luật.
4.3. Cho vay ngoại tệ để nhập khẩu theo hướng tập trung ngoại tệ cho vay đối với những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được; hạn chế việc cho vay ngoại tệ để nhập khẩu những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu; kiểm soát việc sử dụng ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; thực hiện các biện pháp để giám sát việc sử dụng và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.
4.4. Tiếp tục cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng an toàn, bền vững; xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; tiếp tục hoàn thiện các quy định nghiệp vụ về quản trị kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
4.5. Nâng cao năng lực và chất lượng quản trị rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh; kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ, bổ sung hoàn thiện các văn bản chế độ liên quan đến hoạt động kiểm tra để thường xuyên đảm bảo an toàn hệ thống.
4.6. Niêm yết công khai các mức lãi suất huy động, cho vay và các loại phí phù hợp với quy định của pháp luật.
4.7. Chú trọng phát triển mạng lưới chi nhánh ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn; gắn mục tiêu và hoạt động kinh doanh của chi nhánh để phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương, nơi mở chi nhánh.
4.8. Cung cấp đủ, kịp thời, chính xác các thông tin hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
5. Tổ chức thực hiện:
5.1. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5.2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điểm 5.1 Khoản 5;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT;
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 15/01/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010, NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 06/4/2010 VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KHÔNG ĐỂ LẠM PHÁT CAO VÀ ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHOẢNG 6,5% TRONG NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2010)
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	2. Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng phù hợp các mục tiêu kinh tế vĩ mô; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý ngoại hối
	2. Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng phù hợp các mục tiêu kinh tế vĩ mô; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý ngoại hối
	2. Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng phù hợp các mục tiêu kinh tế vĩ mô; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý ngoại hối

	2.1. Xây dựng Phương án điều hành chính sách tiền tệ hàng quý và năm 2010 
	Vụ Chính sách tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN 
	Văn bản phê duyệt của Thống đốc NHNN 
	Các tháng cuối quý năm 2010 

	2.2. Ban hành Thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 23/2008/QH12 và Nghị quyết của Chính phủ 
	Vụ Chính sách tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Thông tư 
	Quý I và II/2010

	2.3. Nghiên cứu và đề xuất việc sửa đổi các cơ chế điều hành các công cụ chính sách tiền tệ 
	Vụ Chính sách tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN 
	Quyết định và Thông tư 
	Năm 2010 

	2.4. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	2.5. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	2.6. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý đối với việc cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	2.7. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	2.8. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	2.9. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành chứng khoán trong và ngoài nước của tổ chức 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	2.10. Hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai và sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Cuối năm 2010 

	2.11. Rà soát nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ theo hướng kiểm soát chặt chẽ các giao dịch ngoại hối tiền mặt 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Cuối năm 2010 

	2.12. Xây dựng văn bản hướng dẫn Nghị định 160/2006/NĐ-CP về thanh toán biên giới 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Cuối năm 2010 

	2.13. Xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế NĐ 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 của Chính phủ về Quản lý dự trữ ngoại hối và Thông tư hướng dẫn 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Nghị định và Thông tư 
	Năm 2010 

	2.14. Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thay thế Nghị định 174/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định 64/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 174
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Nghị định 
	Năm 2010 

	2.15. Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Thông tư 
	Năm 2010 

	2.16. Thông tư hướng dẫn về giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại tệ Việt Nam 
	Vụ Quản lý ngoại hối
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Thông tư 
	Năm 2010 

	3. Mở rộng huy động vốn, tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của tổ chức, cá nhân 
	3. Mở rộng huy động vốn, tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của tổ chức, cá nhân 
	3. Mở rộng huy động vốn, tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của tổ chức, cá nhân 
	3. Mở rộng huy động vốn, tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của tổ chức, cá nhân 
	3. Mở rộng huy động vốn, tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của tổ chức, cá nhân 

	3.1. Sửa đổi Quy chế bảo lãnh ngân hàng 
	Vụ Tín dụng 
	Các đơn vị vủa NHNN
	Thông tư
	Năm 2010

	3.2. Sửa đổi một số điểm Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng 
	Vụ Chính sách tiền tệ
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	3.3. Sửa đổi Quy chế huy động và cho vay bằng vàng 
	Vụ Chính sách tiền tệ
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Quý II/2010 

	3.4. Sửa đổi cơ chế cho thuê tài chính, bao thanh toán 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Năm 2010 

	4. Tiếp tục đổi mới chính sách và mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội 
	4. Tiếp tục đổi mới chính sách và mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội 
	4. Tiếp tục đổi mới chính sách và mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội 
	4. Tiếp tục đổi mới chính sách và mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội 
	4. Tiếp tục đổi mới chính sách và mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

	4.1. Xây dựng và trình Chính phủ ký ban hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
	Vụ Tín dụng 
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Nghị định 
	Quý I/2010

	4.2. Ban hành Thông tư của Thống đốc NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn 
	Vụ Tín dụng 
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Thông tư
	Năm 2010

	4.3. Sửa đổi cơ chế cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
	Vụ Tín dụng 
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Thông tư
	Năm 2010

	5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

	Ban hành các văn bản hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 11/12/2009, Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
	Vụ Chính sách tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Thông tư 
	Quý I/2010

	6. Thanh tra, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng 
	6. Thanh tra, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng 
	6. Thanh tra, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng 
	6. Thanh tra, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng 
	6. Thanh tra, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng 

	6.1. Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 202/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Nghị định của Chính phủ 
	Quý IV/2010

	6.2. Thông tư quy định yêu cầu tối thiểu về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Quý III/2010

	6.3. Thông tư Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD (thay thế Quyết định 457)
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Tháng 5/2010

	6.4. Thông tư Quy định về việc phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD (thay thế Quyết định 493)
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Tháng 5/2010

	6.5. Thông tư sửa đổi nội dung Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Quý II/2010

	6.6. Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các TCTD phi ngân hàng 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Đề án 
	Năm 2010

	6.7. Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Đề án 
	Quý IV/2010

	6.8. Đề án chiến lược về công tác phòng, chống rửa tiền 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Đề án 
	Quý IV/2010

	6.9. Đề án thành lập tổ chức kiểm toán quỹ TDND
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Đề án 
	Năm 2010

	6.10. Đề án thành lập Quỹ an toàn hệ thống Quỹ TDND 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Đề án 
	Năm 2010

	6.11. Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của tổ chức khác có hoạt động ngân hàng 
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 
	Các đơn vị của NHNN
	Đề án 
	Năm 2010

	7. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ
	7. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ
	7. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ
	7. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ
	7. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ

	7.1. Thông tư quy định báo cáo thống kê thay thế Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN
	Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Quý I/2010

	7.2. Thông tư quy định hoạt động điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng 
	Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư 
	Quý IV/2010

	7.3. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý cán cân thanh toán quốc tế, tập trung sửa đổi Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 
	Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan 
	Nghị định 
	Năm 2011

	7.4. Hoàn thiện hệ thống số liệu, báo cáo 
	Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ 
	Các đơn vị của NHNN
	Đề án 
	Năm 2010

	8. Nâng cao hiệu quả, tính minh bạch hoạt động của thị trường liên ngân hàng 
	8. Nâng cao hiệu quả, tính minh bạch hoạt động của thị trường liên ngân hàng 
	8. Nâng cao hiệu quả, tính minh bạch hoạt động của thị trường liên ngân hàng 
	8. Nâng cao hiệu quả, tính minh bạch hoạt động của thị trường liên ngân hàng 
	8. Nâng cao hiệu quả, tính minh bạch hoạt động của thị trường liên ngân hàng 

	8.1. Ban hành Thông tư hướng dẫn của Thống đốc NHNN thay thế Quyết định 1310/2010/QĐ-NHNN về việc Ban hành Quy chế vay vốn giữa các TCTD.
	Vụ Tín dụng 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư
	Quý IV/2010

	8.2. Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và các TCTD 
	Sở Giao dịch 
	Các đơn vị của NHNN
	Thông tư
	Dự kiến Quý II/2010

	8.3. Xây dựng Đề cương triển khai nghiệp vụ môi giới tiền tệ 
	Sở Giao dịch 
	Các đơn vị của NHNN
	Quyết định 
	Quý IV/2010

	8.4. Xây dựng Đề cương triển khai Đề án tổ chức và hoạt động sàn giao dịch điện tử liên ngân hàng 
	Sở Giao dịch 
	Các đơn vị của NHNN
	Quyết định 
	Quý IV/2010

	8.5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN ban hành theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 và Quyết định số 42/2006/QĐ-NHNN
	Sở Giao dịch 
	Các đơn vị của NHNN
	Quyết định 
	Quý IV/2010

	8.6. Hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại NHNN (khi Bộ Tài chính ban hành Nghị định thay thế Nghị định 144 về phát hành TPCP và NHNN ban hành Quy chế thay thế quy chế hiện nay)
	Sở Giao dịch 
	Các đơn vị của NHNN
	Quy trình hướng dẫn 
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